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Kính gửi: 
- Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;




- Các công đoàn cơ sở trực thuộc,
Để chuẩn bị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, xây dựng nhiệm vụ công tác năm 2020; Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị; phân tích những vấn đề mới phát sinh, trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng mới của tổ chức Công đoàn; những mô hình, hoạt động, lĩnh vực có chuyển biến rõ nét nhất trong nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (kèm theo số liệu minh họa cụ thể); bên cạnh đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, những nguyên nhân và các đề xuất, kiến nghị (nếu có). Một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Về tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Tập trung đánh giá tình hình việc làm, thu nhập, chế độ bảo hiểm, điều kiện làm việc, phúc lợi, trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,LĐ); bên cạnh đó cần đưa ra dự báo hoặc chỉ rõ những vấn đề mới phát sinh trong CB,CC,VC,LĐ, trong quan hệ lao động có tác động, ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động công đoàn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Công đoàn.

2. Về kết quả hoạt động công đoàn năm 2019

Bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trên các mặt công tác và những hoạt động thường xuyên, định kỳ. Đề nghị tập trung vào một số nội dung lớn sau:

2.1 Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam gắn với Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trực tiếp cơ sở, Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhất là việc xây dựng, ban hành các văn bản triển khai tổ chức thực hiện.

2.2 Triển khai thực hiện Chương trình 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023.

2.3 Triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trong năm 2019: mô hình mới, cách làm hiệu quả, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

2.4 Kết quả tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 theo Hướng dẫn số 47/HD-CĐN-CSPL ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

2.5 Kết quả tổ chức Tháng công nhân năm 2019 theo Kế hoạch số 50/KH-CĐN ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”: những chuyển biến và nội dung mới trong cách thức tổ chức và kết quả đạt được.

2.6 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CĐN ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về tổ chức các hoạt động Kỳ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam;

2.7 Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở. Việc triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

2.8 Kết quả việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

2. Những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiện trước những diễn biến mới trong thực tiễn (kèm theo nội dung giải thích cụ thể).

3. Chương trình công tác năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 304/KH-CĐN ngày 7/10/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 và thực tiễn hoạt động công đoàn tại cơ sở đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình công tác năm 2020 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị.

Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 gửi về Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chậm nhất ngày 15/11/2019 tại địa chỉ email: congdoannongnghiep@gmail.com kèm Bảng số liệu thống kê các chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2019: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng hợp theo Bảng số 01; Công đoàn Cơ sở trực thuộc tổng hợp theo Bảng số 02 (số liệu tính từ 01/01/2019 đến hết 31/10/2019 và ước kết quả thực hiện trong 2 tháng cuối năm 2019). Báo cáo chính thức gửi về Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trước ngày 30/11/2019./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thường trực CĐN (b/c);

- Các ban, VP, VP UBKT (để p/h);

- Lưu: VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

	
	Đỗ Tiến Dũng


Bảng số 01

	CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………….……….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……….,ngày……tháng…năm 2019


TỔNG HỢP

Kết quả thực hiện chỉ tiêu cơ bản Năm 2019

(Dùng cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

	TT
	Chỉ tiêu
	Giao 2019
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)
	Số liệu cuối kỳ BC
	Ghi chú

	I
	VỀ TỔ CHỨC
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số lao động
	
	
	
	x
	

	2
	Số đoàn viên công đoàn
	
	
	
	x
	

	3
	Kết nạp mới ĐVCĐ
	
	
	
	x
	

	4
	Thành lập mới CĐCS có từ 25 CNLĐ trở lên
	
	
	
	x
	

	5
	Giới thiệu ĐV ưu tú cho Đảng
	
	
	
	
	

	6
	CĐCS khu vực nhà nước đạt vững mạnh
	
	
	
	
	Kết quả thực hiện của năm 2019

	7
	CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh
	
	
	
	
	

	8
	CĐCS thực hiện cập nhật phần mềm quản lý ĐV
	
	
	
	
	

	9
	Số đoàn viên CĐ khu vực HCSN được đổi thẻ ĐV
	
	
	
	
	

	10
	Số đoàn viên CĐ khu vực SXKD được đổi thẻ ĐV
	
	
	
	
	

	II
	VỀ NỮ CÔNG
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập Ban nữ công quần chúng ở CĐCS khu vực HCSN và DNNN
	
	
	
	x
	

	2
	Thành lập Ban Nữ công quần chúng ở CĐCS ngoài khu vực NN
	
	
	
	x
	

	III
	VỀ TÀI CHÍNH (Thực hiện theo Thông báo số 11/TB-CĐN ngày 25/3/2019 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Duyệt dự toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2019)

	IV
	VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp
	
	
	
	
	

	V
	VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
	
	
	
	
	

	1
	Tổ chức Hội nghị CB,CC,LĐ
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức Hội nghị NLĐ DNNN
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị NLĐ doanh nghiệp ngoài khu vực NN
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhà MÂCĐ
	
	
	
	
	Ghi rõ số xây mới và tổng số tiền

	5
	Ký mới thỏa thuận hợp tác
	
	
	
	x
	

	6
	Số đoàn viên được hưởng lợi ích
	
	
	
	
	ĐVT: Lượt người

	7
	Số tiền được hưởng lợi
	
	
	
	
	ĐVT: triệu đồng

	8
	Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc DNNN
	
	
	
	
	

	9
	Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc DN ngoài khu vực NN
	
	
	
	
	

	10
	Ký mới TƯLĐTT 
	
	
	
	
	

	11
	Đề xuất tăng mức ăn ca lê bằng hoặc cao hơn 15.000đ/bữa
	
	
	
	
	

	12
	Tổ chức giám sát
	
	
	
	
	

	13
	Tổ chức phản biện
	
	
	
	
	

	VI
	VỀ TUYÊN GIÁO
	
	
	
	
	

	1
	Tổ chức Tháng công nhân năm 2019 theo chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên” ở CĐCS trực thuộc
	
	
	
	
	

	2
	Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kế hoạch kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
	
	
	
	
	

	4
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có công trình, hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
	
	
	
	
	

	
	Cách điền thông tin tại các cột

	
	(1) Cột giao 2019
	Điền số được Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam giao cho đơn vị (Theo Quyết định số 140/QĐ-CĐN ngày 17/5/2019)

	
	(2) Cột kết quả
	Điền kết quả thực hiện tính đến thời điểm yêu cầu báo cáo

	
	(3) Cột tỷ lệ
	Cột kết quả/Cột giao x 100%

	
	(4) Cột số liệu cuối kỳ báo cáo
	Tổng đơn vị hiện có cuối kỳ báo cáo (chỉ báo cáo tại ô có đánh dấu x)

	
	(5) Cột ghi chú
	Diễn giải của đơn vị (nếu có)


Bảng số 02

	CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………….……….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……….,ngày…….tháng….năm 2019


TỔNG HỢP

Kết quả thực hiện chỉ tiêu cơ bản Năm 2019

(Dùng cho Công đoàn cơ sở)

